ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
	· Tên môn học:
	DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ ĐẠI CƯƠNG

	· Mã môn học:
	61002036

	· Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng:

☐  Kiến thức cơ bản

☐ Kiến thức chuyên ngành

☐  Môn học chuyên về kỹ năng
	(  Kiến thức cơ sở ngành

☐  Kiến thức khác

☐ Môn học đồ án/ luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ:
	1 tín chỉ (1 lý thuyết+ 0 thực hành) 

	+ Số lý thuyết/ số buổi: 
	15 tiết lý thuyết (4 buổi)

	+ Số tiết thực hành/ số buổi:
	0 tiết thực hành

	· Môn học tiên quyết:
	Đã hoàn thành các môn: Hóa học, hóa sinh, Sinh học và di truyền, Giải phẫu – sinh lý đại cương, miễn dịch đại cương.

	· Môn học song hành:
	Tâm lý y học, kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng, giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng 


1. Mô tả môn học: 

Học phần này giới thiệu các kiến thức cơ bản về khoa học dinh dưỡng để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, cung cấp những kiến thức về thành phần dinh dưỡng của thực phẩm; năng lượng và xây dựng khẩu phần ăn hợp lý; đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phòng chống, theo dõi và phát hiện những vấn đề dinh dưỡng như suy dinh dưỡng, béo phì.
2. Nguồn học liệu 
Giáo trình:
[1] Bộ Y tế (2008). Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. NXB Giáo dục.

[2] Đào Thị Yến Phi (2011). Dinh dưỡng học. Nhà xuất bản Y học.

[3] Mary Ann Hogan (2007). Nutrition and Diet therapy. Pearson Prentice Hall
3. Mục tiêu môn học 

	Mục tiêu
	Mô tả mục tiêu
	CĐR của CTĐT

	MT1
	Hiểu được các khái niệm trong dinh dưỡng học
	C12, C13, C17 

	MT2
	Xác định được các nhóm thực phẩm sinh năng lượng và không sinh năng lượng
	C12, C13, C16, C17

	MT3
	Tính toán được nhu cầu năng lượng cần thiết trong ngày cho người lớn và trẻ em
	C2, C3, C4, C5, C17, C18

	MT 4
	Tính toán và phân bố hợp lý các nhóm chất cần thiết cho bữa ăn
	C2, C3, C4, C5, C17, C18

	MT5
	Xây dựng được khẩu phần ăn cân đối và hợp lý tùy theo nhóm đối tượng
	C2, C3, C4, C5, C17, C18

	MT6
	Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, xây dựng chế độ dinh dưỡng và giáo dục sức khỏe cho người suy dinh dưỡng
	C4, C5, C8, C9, C17, C18

	MT7
	Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, xây dựng chế độ dinh dưỡng và giáo dục sức khỏe cho người béo phì.
	C4, C5, C8, C9, C17, C18


4. Đánh giá môn học 

	Thành phần đánh giá
	Bài đánh giá
	MT môn học
	Tỷ lệ (%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	Nội quy, tham dự lớp tích cực
	MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, MT7
	10%

	
	Bài báo cáo theo chủ đề 

(bài tập nhóm)
	
	20%

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	Bài thi cuối môn – Thi trắc nghiệm (40 câu/ 30 phút)
	MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, MT7
	70%


· Học viên đủ điều kiện dự thi cuối kỳ khi không vắng quá 20% số tiết lý thuyết của môn học và hoàn thành bài báo cáo theo chủ đề.
· Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

· Điểm học phần được tính bằng tổng các điểm đánh giá quá trình (A1= 30%) và đánh giá cuối kỳ/ thi kết thúc học phần (A2= 70%).

· Điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi đối tượng.
· Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sinh viên được đánh giá:
+ Đạt khi điểm tổng kết học phần > 4,0

+ Không đạt nếu < 4,0
	
	TỈ LỆ % 

SỐ CÂU
	NHỚ LẠI
	HIỂU
	ÁP DỤNG

	Mục tiêu 1
	5%
	2
	2%
	0,8
	3%
	1
	1%
	0,2

	Mục tiêu 2
	15%
	6
	6%
	2,4
	8%
	3
	2%
	0,6

	Mục tiêu 3
	15%
	6
	6%
	2,4
	8%
	3
	2%
	0,6

	Mục tiêu 4
	15%
	6
	6%
	2,4
	8%
	3
	2%
	0,6

	Mục tiêu 5
	10%
	4
	4%
	1,6
	5%
	2
	1%
	0,4

	Mục tiêu 6
	20%
	8
	8%
	3,2
	10%
	4
	2%
	0,8

	Mục tiêu 7
	20%
	8
	8%
	3,2
	10%
	4
	2%
	0,8

	Tổng cộng
	100%
	40
	40%
	16
	50%
	20
	10%
	4


5. Nội dung giảng dạy

Lý thuyết

	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu
	Bài đánh giá

	
	Lên lớp
	Tự học
	
	

	1. Đại cương
	3
	6
	MT1, MT2
	Bài tập nhóm

Bài thi cuối môn

	1.1 Các khái niệm về dinh dưỡng
	
	
	
	

	1.2 Các nhóm chất sinh năng lượng và không sinh năng lượng
	
	
	
	

	1.3 Những yêu cầu về dinh dưỡng
	
	
	
	

	1.4 Những lới khuyên dinh dưỡng hợp lý
	
	
	
	

	2. Nhu cầu năng lượng 
	3
	6
	MT3
	Bài tập nhóm

Bài thi cuối môn

	2.1 Xác định nhu cầu năng lượng cơ bản
	
	
	
	

	2.2 Nhu cầu năng lượng cho hoạt động, vận động
	
	
	
	

	2.3 Nhu cầu năng lượng cho tăng trưởng
	
	
	
	

	2.4 Cách tính nhu cầu năng lượng
	
	
	
	

	3. Xây dựng khẩu phần
	3
	6
	MT2, MT3, MT4, MT5
	Bài tập nhóm
Bài thi cuối môn

	3.1 Thiết lập khẩu phần ăn
	
	
	
	

	3.2 Xây dựng khẩu phần ăn hợp lý
	
	
	
	

	3.3 Những yêu cầu về dinh dưỡng
	
	
	
	

	3.4 Đánh giá khẩu phần – Điều tra khẩu phần 24 giờ.
	
	
	
	

	4. Qui trình can thiệp dinh dưỡng cho người suy dinh dưỡng
	3
	6
	MT3, MT4, MT5,MT6
	Bài tập nhóm,
Bài thi cuối môn

	4.1 Đại cương về suy dinh dưỡng
	
	
	
	

	4.2 Đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng
	
	
	
	

	4.3 Nguyên tắc điều trị suy dinh dưỡng
	
	
	
	

	4.4 Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bị suy dinh dưỡng
	
	
	
	

	4.5 GDSK chế độ dinh dưỡng cho người bị suy dinh dưỡng
	
	
	
	

	5. Qui trình can thiệp dinh dưỡng cho người béo phì
	3
	6
	MT3, MT4, MT5,MT6
	Bài tập nhóm

Bài thi cuối môn

	4.6 Đại cương về béo phì
	
	
	
	

	4.7 Đánh giá tình trạng béo phì
	
	
	
	

	4.8 Nguyên tắc điều trị béo phì
	
	
	
	

	4.9 Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bị béo phì 
	
	
	
	

	4.10 GDSK chế độ dinh dưỡng cho người bị béo phì
	
	
	
	

	Tổng
	15
	30
	
	


6. Quy định của môn học 
· Học viên đi học đầy đủ và đúng giờ.

· Học viên phải hoàn thành đủ 100% tổng số bài tập thực hành được giao và nộp đúng thời hạn.
· Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần, nếu không có lý do chính đáng coi như đã dự thi lần một và phải nhận điểm 0 ở kỳ thi chính. Những sinh viên này khi được trưởng khoa cho phép được dự thi một lần ở kỳ thi phụ ngay sau đó (nếu có).

· Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng ở kỳ thi chính, nếu được trưởng khoa cho phép, được dự thi ở kỳ thi phụ ngay sau đó (nếu có), điểm thi kết thúc học phần được coi là điểm thi lần đầu. Trường hợp không có kỳ thi phụ hoặc thi không đạt trong kỳ thi phụ, những sinh viên này sẽ phải dự thi tại các kỳ thi kết thúc học phần ở các học kỳ sau hoặc học kỳ phụ.
7. Phụ trách môn học

· Khoa/ Bộ môn: Khoa Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học Tp.HCM/ Bộ môn Điều dưỡng - Phân môn Nội
· Địa chỉ liên hệ: 201 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, Tp.HCM
· Điện thoại liên hệ: (08) 38570760
